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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Nội dung/Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
	- Trình bày sự ra đời của xã hội phong kiến ở Châu Âu?

	- Những tác động dẫn đến sự hình thành xã hội phong kiến Châu  Âu.
	- So sánh về địa vị xã hội, kinh tế của các giai cấp trong xã hội phong kiến Châu Âu.
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:3
Số điểm:8
Tỉ lệ:80

	Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu 
	- Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý?

	- Trình bày các cuộc phát kiến lớn về địa lý?
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:2
Số điểm:6
Tỉ lệ:60

	Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến.
	- Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?
	- Nêu các chính sách đối nội của thời Tần - Hán và tác động của các chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc?
	
	- Nhận xét về những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học - kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến.
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:4
Tỉ lệ:40
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:2
Số điểm:7
Tỉ lệ:70

	Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến 
	- Trình bày những nét chính về Ấn Độ thời phong kiến?
	- Vì sao gọi là Vương triều Hồi giáo Đê-li?
- Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa?
	- So sánh sự giống và khác nhau giữa vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn.
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:2
Số điểm:6
Tỉ lệ:60
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:4
Số điểm:10
Tỉ lệ:100

	Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 
	- Trình bày sự hình thành các quốc gia ở Đông Nam Á?
	- Kể tên các nước ở khu vực Đông Nam Á.
	
	- Nhận xét về những thành tựu văn hoá của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:2
Số điểm:5
Tỉ lệ:50

	Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến
	- Trình bày những nét chính về cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ phong kiến?
	- Thế nào là chế độ quân chủ?
	- Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào. Quan hệ giữa các giai cấp ra sao?
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:3
Số điểm:8
Tỉ lệ:80

	Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập 
	
	- Nêu những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.
	- Đánh giá vai trò và công lao của Ngô Quyền.
	- Nhận xét công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:3
Số điểm:7
Tỉ lệ:70

	Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê 
	- Trình bày cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn?
	- Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn?
	- Vẽ sơ đồ và nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê.
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:3
Số điểm:9
Tỉ lệ:90

	Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
	- Nhà Lý được thành lập như thế nào?
	- Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?
	- Vẽ sơ đồ và nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý.
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:3
Số điểm:9
Tỉ lệ:90

	Bài 11. Cuộc kháng chiến chốngg quân xâm lược Tống (1075 - 1077) 
	- Nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống?
	- Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu chống Tống trên phòng tuyến Như Nguyệt?
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	Số câu:1
Số điểm:4
Tỉ lệ:40
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:2
Số điểm:7
Tỉ lệ:70

	Bài 12. Đời sống kinh tê, văn hóa 
	- Giáo dục văn hóa thời Lý phát triển ra sao?
	
	- Nhận xét về nghệ thuật thời Lý?
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:2
Số điểm:4
Tỉ lệ:40

	Chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	- Trình bày các biện pháp xây dựng quân đội của nhà Trần? Để củng cố quốc phòng nhà Trần đã làm gì?
- Trình bày được nét chính về sự phục hồi và phát triển kinh tế thời Trần ?
- Trình bày diễn biến chính ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên ?
- Nêu  nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên? 
- Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần?
	- Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển?
- Theo em, vì sao kinh tế thời Trần phát triển?
- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên ? Theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
	- So với bộ máy nhà  thời Lý, bộ máy nhà nước thời Trần có điểm gì khác?
- Lập niên biểu những sự kiện chính của ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên?
- Xác định cách đánh sáng tạo của nhà Trần trong 3 lần kháng chiến?
- So sánh cách đánh giặc của Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo ?
- Nhận xét vương triều nhà Trần TK XIV?

	- Em có nhận xét gì về tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần?
- Rút ra bài học lịch sử từ ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên?
- Đánh giá những chủ trương và biện pháp tích cực, tiến bộ của nhà Trần trong công cuộc xây dựng quân đội?

	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:5
Số điểm:15
Tỉ lệ:150
	Số câu:3
Số điểm:9
Tỉ lệ:90
	Số câu:5
Số điểm:10
Tỉ lệ:100
	Số câu:3
Số điểm:6
Tỉ lệ:60
	Số câu:16
Số điểm:40
Tỉ lệ:400

	Bài 16. Sự sụp đổ của nhà Trần cuối thế kỉ XIV




 
	- Trình bày hoàn cảnh thành lập nhà Hồ?
- Trình bày những nội dung cải cách của Hồ Quý Ly? 
	- Những nội dung cải cách của Hồ Quý Ly  có điểm tiến bộ và hạn chế nào ?
- Vì sao những cải cách của Hồ Quý Ly không được thực hiện ?
	- Đánh giá nhân vật Hồ Quý Ly?
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:2
Số điểm:6
Tỉ lệ:60
	Số câu:2
Số điểm:6
Tỉ lệ:60
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:5
Số điểm:14
Tỉ lệ:140


 


I. Đề:
Câu 1. (3 điểm) Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy thời Trần? Qua đó, em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Trần so với bộ máy nhà nước thời Lý?
Câu 2. (3 điểm) Nêu cách đánh giặc của nhà Trần lần thứ ba có gì giống và khác nhau  so với lần thứ hai? 
Câu 3. (2 điểm) Nêu nét độc đáo về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần?
Câu 4. (2 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên? 
…………………………………………..
II. Hướng đẫn chấm:
Câu 1: (3 điểm)
* Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy thời Trần: đúng, đẹp ( 2 điểm)
* Nhận xét: hoàn chỉnh, có đầy đủ các chức quan hơn so với bộ máy nhà nước nhà Lý thể hiện quyền cai trị từ trung ương đến các địa phương.( 1 điểm).
Câu 2:  ( 3 điểm)
* Giống nhau: (1 điểm)
- Tránh thế mạnh của giặc, vừa đánh vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ đến để phản công tiêu diệt giặc.(0,5đ)
- Thực hiện chủ trương “ Vườn không nhà trống”.(0,5đ)
* Khác nhau: (2 điểm)
- Tập trung tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ để chúng không có lương thực để nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động, khó khăn.(1,0đ)
- Chủ động bố trí bãi cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt đoàn thuyền chiến của giặc và đánh bại ý đồ xâm lược của  nhà Nguyên đối với nước ta. (1,0đ)
Câu 3: (2 điểm)
Nét độc đáo về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần: xây dựng nhiều công trình kiến trúc mới như  tháp Phổ Minh ( Nam Định), thành Tây Đô (Thanh Hóa); lăng mộ vua và quý tộc có nhiều tượng hổ, sư tử, chó và các quan hầu bằng đá. Hình rồng khắc trên đá trau chuốt, có sừng uy nghiêm, linh hoạt và đạt đến trình độ cao.
Câu 4: (2 điểm)
* Nguyên nhân (1 điểm)
- Toàn dân tham gia kháng chiến.
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cuộc kháng chiến của nhà Trần                                                                      
- Tinh thần đoàn kết chiến đấu hy sinh quyết chiến, quyết thắng của toàn quân, toàn dân ta.
- Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của người chỉ huy tài giỏi như: vua Trần, Trần Quốc Tuấn....
* Ý nghĩa lịch sử (1 điểm)
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông- Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tôc.
- Nâng cao niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin cho nhân dân.
- Để lại nhiều bài học vô cùng quý giá.
- Góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên Đối với các nước khác.
…………………………………………….







